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Chuwong III. TIEU CHUAN PANH GIA E-HSDT

Muc 1. Panh gia tinh hop 1€ cia E-HSDT

E-HSDT cua nha thau dugc danh gia 13 hop 1é khi dap Gmg diy du cac ndi dung
sau day:

1. C6 bao dam du thau' khong vi pham mét trong cac truong hop quy dinh tai
Muc 18.3 E-CDNT. Thu bao lanh phai dugc dai dién hop phap cua t6 chirc tin dung
trong nudc hoac chi nhanh ngan hang nudc ngoai dugc thanh 1ap theo phap luat Viét
Nam hodc gidy chirng nhan bao hiém bao lanh phai dugc dai dién hop phap cua doanh
nghiép bao hiém phi nhan tho trong nudc, chi nhanh doanh nghiép bao hiém phi nhan
tho nudc ngoai duge thanh 1ap theo phap luat Viét Nam ky tén, dong dau (néu cd) véi
gia tri bao lanh, tho1 han co6 hi€u luc va don vi thu hudéng theo yéu cau cua E-HSMT
(d6i voi bao lanh dy thau dién tir thi phai dugc ky s6). Thu bao lanh hodc gidy ching
nhan bao hiém bao lanh khong dugc ky trude khi Chi dau tu phat hanh E-HSMT; khong
dugc kém theo cac diéu kién gay bat loi cho Chil dau tu (trong d6 bao gdm viéc khong
dap tng du cac cam két theo quy dinh tai Mau sd 04A, Miu s6 04B Chuong IV). Di
v6i bao lanh dy thau hodc ching nhan bao hiém bao lanh bang van ban gidy, truong hop
c6 sy sai khac giira thong tin vé bao dam dy thiu ma nha thau ké khai trén Hé thong va
thong tin trong file quét (scan) thu bao lanh dinh kém thi can ctr vao thong tin trong file
quét (scan) thu bao 1anh du thau dé danh gia. D6i véi nha thau lién danh, cac thanh vién
lién danh phai st dung cung thé thuc bao lanh du thau: bao lanh dy thau dién tir hodc
bang gidy. D6i v6i goi thau bao hiém, nha thau tham du thau khong duoc xuét trinh gidy
chting nhan bao hiém bao 1anh do minh phat hanh.

Dbi voi goi thau co gia tri bao dam dy thdu nho hon 50 triéu dong, nha thau c6
cam két trong don du thau theo quy dinh tai Muc 18.8 E-CDNT.

2. Truong hop nha thau lién danh thi thoa thuan lién danh phai néu rd ndi dung
cong viéc cu thé va udc tinh gia tri twong mg ma timg thanh vién trong lién danh s&
thuc hién theo Mau s6 03 Chuong IV. Viéc phan chia coéng viéc trong lién danh phai
cin clr cac hang muc néu trong bang gia dy thau theo Mau s6 11 (11A hodc 11B hodc
11C hodc 11D hoac 11E hoac 11G) Chuong IV hodc theo cac cong viéc thudc qué trinh
san xudt hang muc trong bang gia dy thau, khéng dugc phan chia cic cong viée khong
thudc cac hang muc nay hodc khong thudc qua trinh san Xudt cac hang muc nay.

3. Nha thiu bao dam tu cach hop 1é theo quy dinh tai Muc 5 E-CDNT.
4. Khong trong trang thai bi tam ngimg, cham dut tham gia Hé thong.

5. Trong thoi han 03 nam trude thoi diém dong thau, nha thiu khong c6 nhan su
(ky két hop dong lao dong véi nha thau tai thoi diém nhan sy thuc hién hanh vi vi pham)
bi Toa an két 4n ¢ hanh vi vi pham quy dinh vé dau thau giy hau qua nghiém trong
theo quy dinh ctia phap luat vé hinh sy nham muc dich cho nha thau d6 trang thau.

Nha thau c¢6 E-HSDT hop 18 dugc xem xét, danh gia trong budc tiép theo.

! Trudmg hop déi véi goi thau ap dung déu thau truéc, phap luat khong c6 yéu ciu nha thau thuc hi¢n bao dam dy
thau thi bo khoan nay.
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Muc 2. Tiéu chuén danh gia vé ning lwc va kinh nghiém'
2.1. Tiéu chuén danh gia vé ning lwc va kinh nghiém

Nha thau tham dy thau phai cam két co du nang lyc, kinh nghiém dé thuc hién go1
thau (nd1 dung vé cam két duge thuc hién cung véi don du thau khi nha thau nop E-
HSDT).

2.2. Tiéu chuén danh gia vé nhén sw chi chét va thiét bi chi yéu:

a) Nhan sw chii chdt: Khong dp dung.

Khéng yéu cau vé nhan su chu chdt dbi voi goi thau dich vu phi tu van khong doi
hoi nhan sy c6 chuyén mon cao, trur truong hop can lao dong co6 trinh do cao, lao dong
lanh nghé thuc hién cong viéc dac thu. Truong hop dich vu phi tu van c6 yéu t dic thu,
phuc tap can thiét phai c6 nhan sy c6 trinh do cao, lao dong lanh nghé, nhiéu kinh
nghiém ddm nhén thi co thé dua ra yéu cau vé huy dong nhéan sy chu chdt dé thue hién
cac cong viéc dic thu, phire tap ndy. Ngoai ra, khong yéu cau nhan sy chu chét 1a lao
dong pho thong.

Truong hop E-HSMT c6 yéu cau vé nhéan su cha chét thi nha thau phai chimg minh
kha nang huy dong cac nhan sy chu chdt da dé xuat. Nhan su chil chdt co thé thudc bién
ché cua nha thau hoic do nha thau huy dong.

Trudng hop nhan sy chii chdt ma nha thau ké khai trong E-HSDT khéng dép tng
yéu cau hodc khong chimg minh dugc kha nang huy dong nhan sy (bao gdom ca truong
hop nhan su chii chdt dd huy dong cho hop dong khac ¢ thoi gian lam viée trung véi
thoi gian thyc hién goi thau nay), Chu dau tu cho phép nha thau bo sung, thay thé. Nha
thau chi dugc phép bo sung, thay thé mot 1an dbi véi timg vi tri nhan sy cha chdt trong
mot khoang thoi gian phu hgp nhung khong it hon 03 ngay lam viéc. Truong hop nha
thau khong c6 nhan sy chu chét thay thé dap ing yéu cau ciia E-HSMT thi nha thau bi
loai. Trudng hop nha thau c¢d ¥ ké khai nhan sy chi chdt khong trung thuc trong E-
HSDT nham lam sai 1éch két qua Iya chon nha thau thi nha thau khong duoc thay thé
nhan sy khac, E-HSDT cua nha thau bi loai va nha thau s& bi coi 1a gian 1an theo quy
dinh tai diém b khoan 4 Diéu 16 cua Luat Pau thau va bi xtr Iy theo quy dinh tai khoan
1 Diéu 133 ciia Nghi dinh s6 214/2025/ND-CP.

Yéu cau vé nhan sy cha chdt dugce s6 hoa dudi dang Webform trén Hé thong. Kinh
nghiém trong cac cong viéc tuong ty dugc thé hién & s6 nam toi thiéu nhan su thyuc hién
cac cong viéc twong tu hodc sd hop dong toi thiéu trong cac cong viée twong tir. S6 nim
kinh nghiém cta nhan sy chii chdt duoc tinh tir thoi diém nhan sy bt dau thuc hién cong
viée twong tr 6 dén thoi diém dong thau. Nha thau phai cung cp thong tin chi tiét vé
cac nhan su chu chét duge dé xuat theo cac Mau s6 06A, 06B va 06C Chuong IV dé

! Poi véi goi thau ap dung chdo hang canh tranh, khong yéu cau vé nang lie, kinh nghiém theo quy dinh cia Muc
nay nhung nha thau tham dy thau phai cam két ¢ di nang lye, kinh nghiém dé thiee hién goi thau (ndi dung vé
cam két duoc thuc hién cung voi don dw thau khi nha thau nép E-HSDT), trong truong hop nay, nha thau khong
phai cung cdp tdi liéu chirng minh nang luc, kinh nghiém.
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chtrng minh rang minh c6 day di nhan sy cho céc vi tri chu choét dap ing nhirng yéu cau

sau day:
Bang s6 02: Yéu ciu vé nhin su chii chét (Webform trén Hé théng)®
Stt | Vi tri Sé Kit“h nghi¢m
cong viéc | lwgng rong cac Chirng chi/trinh d9 chuyén mén®
cong viéc
twong tw

Ghi chu:
(1) Truong hop go6i thau khong c6 yéu cau vé nhan sy chil chot thi Cha dau tu
khong nhap Bang nay.
. (2) Chi quy dinh trong truong hop phap luat quan ly nganh, linh vyc c6 yéu cau
vé bang cap/chung chi chuyén mon.

b) Thiét bi chii yéu du kién huy dong dé thue hién goi thau: Khéng dp dung.

Cin ctr vao quy md, tinh chét cua géi thau, Chu dau tu dua ra yéu cau vé thiét bi
chu yéu dy kién huy dong va s6 luong dé thuc hién géi thau cho phu hop. Chi quy dinh
vé thiét bi chu yéu d6i vai cac thiét bi ddc ching, dic thu bat budc phai c¢6 dé trién khai
thuc hién goi thau.Thiét bi chil yéu c6 thé thudc so hiru ciia nha thau hodc do nha thau
huy dong.

Truong hop thiét bi chti yéu ma nha thau ké khai trong E-HSDT khong déap tng
yéu cau hodc khong chimng minh dugc kha ning huy dong thiét bi (bao gém ca trudng
hop thiét bi dd huy dong cho hop dong khac c6 thdi gian lam viée tring voi thoi gian
thue hién goi thau ndy), Cha dau tu cho phép nha thau bd sung, thay thé. Nha thau chi
duoc phép bo sung, thay thé mot 1an ddi véi timg thiét bi chu yéu trong thoi han phu
hop nhung khong it hon 03 ngay lam viéc. Truong hop nha thau khong cé thiét bi thay
thé dap tmg yéu cau cia E-HSMT thi nha thau bi loai. Truong hop nha thau c¢b y ké khai
thiét bi chu yéu khong trung thuc trong E-HSDT nham lam sai léch két qua lya chon
nha thau thi nha thau khong duoc thay thé thiét bi khac, E-HSDT ctia nha thau bj loai
va nha thau s& bi coi 1a gian lan theo quy dinh tai diém b khoan 4 Diéu 16 cua Luat Diu
thau va bi xir 1y theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 133 ciia Nghi dinh s 214/2025/ND-CP.

Yéu cau vé thiét bi chu yéu duoc sb hoa dudi dang Webform trén Hé théng. Nha
thau phai cung cap thong tin chi tiét vé cac thiét bi chii yéu duge dé xuat theo Mau s6
06D Chuong IV dé ching minh rang minh c6 day du thiét bi dap (mg nhiing yéu cu

sau day:

Bang s6 03: Yéu cau vé thiét bi chit yéu (Webform trén Hé thong)
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Stt Loai thiét bi va dic diém thiét bi S6 lwgng tbi thiéu cin cé

1.
2.

¢) Truong hop nha thau trang thau va ky két hop dong, nha thau c6 nghia vy huy dong
nhan sy cha chét, thiét bi chu yéu nhu di dé xuét ban dau hodc dé xuét thay ddi theo
quy dinh tai Myc nay. Trudng hop khong huy dong duge nhin sy chu chdt, thiét bi ch
yéu, nha thau bi phat hop dong.
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Muc 3. Tiéu chuin danh gia vé k§ thuat

Viéc danh gia vé ky thuat duoc thuc hién theo ti€u chi "dat',‘, "khong dat". E-
HSDT duoc danh gid 1a dap iing y€u cau vé mat ky thuat khi co tat ca noi dung yéu
cau déu dugc danh gia 1a “dat”.

Noi dung danh gia vé k¥ thuét bao gdm:

Noi dung yéu cau

Mirc do dap irng

Dat

Khong dat

1. Pham vi cong viéc:
Theo quy dinh tai Muc 3.1
Chuong V- Yé&u cau vé k¥ thuat.

Dich vy ding pham vi cung cép
yéu cau theo nhu Muc 3.1 -
Chuong V - Yéu cu vé ky
thuat.

Dich vu khong ding pham vi
cung cap yéu cau theo nhu Muyc
3.1 - Chuong V - Yéu cau vé ky
thuat

2. Bién phép thi cong va yéu cau
ky thuat dap ung theo Muc 3.2
Chuong V

C6 bién phap thi cong va co
cam két dap ung yéu cau ky
thudt theo quy dinh tai Muc 3.2
Chuong V.

- Khong ¢6 bién phap thi cong.
- Khoéng ¢6 cam két hodc co
cam két nhung khong dap ing
yéu cau k¥ thuat theo quy dinh
tai Muc 3.2 Chuong V (Sau khi
da dwoe Chi dau tw yéu cdu
lam ro).

- Co bién phap thi cong nhung
khong dép ung yéu ciu theo
quy dinh tai Muc 3.2 Chuong V
(Sau khi da dwoc Chi dau tw

Yyéu cau lam ro).

3. Nha thau chig minh c6 day
du trang thiét bi, may méc phuc
vu thi cong, kiém tra chat luong.
Céc thiét bi phuc vu cong tac do
dac, kiém tra phai c6 da ho so
kiém dinh, hiéu chuén cua don
vi ¢0 chtrc nang va con hiéu lyc
(d6i voi cac thiét bi néu trong
pham vi cong vi¢c ciia hang muc
1 tai Muc 3.1 Chuong V)

- C6 ho so ching minh co6 day
du trang thiét bi, may moc phuc
vu thi cong, kiém tra chat
luong.

- C6 hd so kiém dinh, hiéu
chuan cua don vi ¢ chirc nang
va con hi¢u lyc doi véi thiét b
phuc vu cong tac do dac, kiém
tra.

- Khéng ¢ hd so chimg minh
c6 day du trang thiét bi, may
moc phuc vu thi cong, kiém tra
chét luong.

- Khéng ¢6 hd so kiém dinh,
hiéu chuan ciia don vi c6 chic
ning va con hiéu luc dbi voi
thiét bi phuc vu cong tac do dac,
kiém tra.

4. V& thoi gian thuc hién: Theo
ding yéu cau néu tai Muc 1
Chuong V va biéu mau 01B
Chuong 1V.

< thoi gian yéu cau

> thoi gian yéu cau

5. V& thoi gian thuc hién bao
hanh: Thoi gian bao hanh theo
quy dinh tai Muc 3.3 Chuong V

Nha thau c6 cam két dap ung
quy dinh tai Myc 3.3 Chuong V

Nha thau khéng c6 cam két
hoic c¢6 cam két nhung khong
dap ung quy dinh tai Muc 3.3
Chuong V (Sau khi da duwoc
Bén moi thau yéu cau lam ré -
néu co).

Dat

Tat ca cdc ndi dung yéu cau vé ky thudt dwoe danh gia dat

Khong dat

C6 bat ky néi dung ndo trén ddy dwoc danh gid khéong dat
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Ghi chii:
- Nha thau dwoc danh gid la dat yéu cau vé ky thudt khi tdt ca cdc tiéu chudan dwoc

ddnh gid la dat. Truong hop nha thau khéng dat mét trong cdc tiéu chudn thi dwoc

danh gia la khong dat va khong duoc xem xét, danh gid buoc tiép theo.

- Viéc danh gia dwa trén Ho so dy thau va ndi dung lam ro giita Chu dau tu va Nha
thau trong qud trinh danh gid.

Panh gia theo phwong phap dat/khong dat:

Cin clr quy mo, tinh chét cua gbi th?lu ma xac dinh mirc d6 yéu cau ddi véi timg
ndi dung. Pdi voi céc tiéu chi danh gia téng quat, chi str dung ti€u chi dat, khong dat.
Déi v6i cac tiéu chi chi tiét co ban trong tiéu chi tong quat, chi st dung tiéu chi dat,
khong dat; d6i voi cac tiéu chi chi tiét khong co ban trong tiéu chi tong quat, ngoai tiéu
chi dat, khong dat, dugc ap dung thém ti€u chi chap nhan dugc nhung khong dugc vuot
qua 30% tong so cac ti€u chi chi tiét trong ti€u chi tong quat do.

Tiéu chi tong quat duoc danh gia 1a dat khi tat ca cac tiéu chi chi tiét co ban duoc
danh gia la dat va cac ti€u chi chi ti€t khong co ban dugc danh gia 1a dat hoac chap nhan
duoc.

E-HSDT dugc danh gia 1a dap Gng yéu cau vé ky thuat khi co tat ca cac tiéu chi
tong quat déu dugc danh gia 1a dat.

Muc 4. Tiéu chuin dinh gia vé tai chinh

Cin ct tinh chat, quy mé cua ting goi thau cu thé ma lua chon mot trong cac
phuong phap dudi day cho phu hop:

4.1. Phwong phap gia thap nhat':

Céch xac dinh gia thip nhat theo cac budc sau day:

Buée 1. Xac dinh gia dy thau, trir di gia tri giam gia (néu co);
Budc 2. Xac dinh wu dii (néu c6) theo quy dinh tai Myc 28 E-CDNT

Budc 3. Xép hang nha th,éu: E-HSDT co gia dy thau, trir di gid tri giam gia (néu
c0), sau uu dai (néu c6) thap nhat duoc xép hang thir nhat.

' Truong hop 4p dung phuong phap nay thi x6a boé Khoéan 4.2. Phuwong phép gia danh gia.



	Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
	Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU
	Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU
	Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
	Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
	Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
	2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
	Nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT).
	2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu:

	Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

	Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
	4.1. Phương pháp giá thấp nhất :


	Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU
	Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 01C (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 01D (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 01E (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 01G (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 04A (Scan đính kèm)
	Mẫu số 04B (Scan đính kèm)
	Mẫu số 05 (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 06A (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 06B (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 06C (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 06D (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 07 (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 08 (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 09A (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 09B (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 10A (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 10B (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 10C (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 10D (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 11A (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 11B (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 11C (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 11D (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 11E (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 11G (Webform trên Hệ thống)
	Mẫu số 12 (webform trên Hệ thống)

	Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
	Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
	Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
	Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
	Mẫu số 13
	Mẫu số 14A

	Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
	Điều 5. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán
	Mẫu số 15
	Mẫu số 16
	Mẫu số 17


